
PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.86.04.410.0CÐ ÔTÔ 21C09/10/2003ĐạtNguyễn03022112151

6.05.06.310.0CÐ ÔTÔ 21C10/01/2003TânNguyễn Huỳnh Duy03022112742

5.55.05.87.0CÐ ÔTÔ 21C22/06/2003ThầmTrần Thanh03022112793

4.63.05.310.0CÐ ÔTÔ 21C12/04/2003ThoạiNguyễn Minh03022112824

5.45.05.67.0CÐ ÔTÔ 21C21/05/2003ViệtTrần Ngọc Xuân03022112945

HG-
CÐÔTÔ18C-

QTDN
5.77.05.50.0CÐ ÔTÔ 18C18/10/2000TháiPhan Phước03021813256

HG-
CÐÔTÔ20E-

QTDN
5.97.05.90.0CÐ ÔTÔ 20E06/07/2002LinhTrương Quang03022014727
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